[bookmark: _Toc204601124]25. Quy trình cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá (QT.25 - 2025)
  1. Cơ sở pháp lý
- Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09/11/2022;
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện;
- Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016;
- Thông tư số 65/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quả lý và sử dụng lệ phí cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022;
- Quyết định số 1442/QĐ-BKHCN ngày 24/6/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Quy trình hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Quyết định số 939/QĐ-TTPVHCC ngày 27/6/2025 của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tụchành chính theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.
2. Thành phần hồ sơ
	STT
	Tên hồ sơ
	Bản sao/
bản chính
	Số lượng

	1
	Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác 1c đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá quy định tại khoản 1 và khoản 3 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.
	Bản chính
	01

	2
	Hợp đồng sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh với doanh nghiệp viễn thông hoặc đại lý được doanh nghiệp viễn thông ủy quyền đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép cung cấp dịch vụ (áp dụng đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá có thiết bị giám sát hành trình tàu cá qua vệ tinh).
	Bản sao
	01


3. Cách thức, địa chỉ nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC
	STT
	Cách thức nộp, nhận kết quả
	Địa chỉ cụ thể

	1 
	Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội - Chi nhánh số 1
	Khu Liên cơ số 258 Võ Chí Công, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

	2 
	Thông qua dịch vụ bưu chính công ích
	

	3 
	Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia
	https://dichvucong.gov.vn


4. Thời gian giải quyết, phí, lệ phí, mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	Thời gian giải quyết
	Mức thu
(ĐVT: Việt Nam đồng)
	
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến


	Ngày làm việc
	Giờ làm việc
	Phí
	Lệ phí
	

	Thời hạn xử lý hồ sơ: 11 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định.
	88 giờ
	Theo quy định của Bộ Tài chính
	Theo quy định của Bộ Tài chính
	Toàn trình


5. Các biểu mẫu trong giải quyết TTHC
	STT
	Tên biểu mẫu
	Cơ sở pháp lý

	1
	Bản khai thông tin chung và bản khai thông số kỹ thuật, khai thác 1c đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá quy định tại khoản 1 và khoản 3 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP.
	Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

	2
	Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (Mẫu 1c quy định tại khoản 7 Phụ lục II.4 ban hành kèm theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP).
	


6. Quy trình giải quyết
	Tên bước
	Trách nhiệm
	Nội dung công việc
	Thời gian
(ĐVT: giờ làm việc)

	Bước 1
Tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển hồ sơ
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 01
	Kiểm tra và xem xét tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.
-  Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định: thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ trong một lần.
- Nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và chuyển đến Sở Khoa học và Công nghệ để giải quyết theo quy trình quy định.
	04 giờ


	Bước 2
Phân công xử lý
	Lãnh đạo Phòng Bưu chính, Viễn thông
	Nhận hồ sơ và phân công thực hiện
	04 giờ

	Bước 3
Thẩm định hồ sơ

	Chuyên viên
	- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, Chuyên viên dự thảo Thông báo từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng.
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Chuyên viên dự thảo Tờ trình trình Lãnh đạo Sở phê duyệt giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá
	56 giờ

	Bước 4
Lãnh đạo phòng xem xét phê duyệt
	Lãnh đạo Phòng BCVT
	Lãnh đạo Phòng kiểm tra, ký nháy và trình Lãnh đạo Sở ký duyệt giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá hoặc Thông báo từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.
	08 giờ

	Bước 5
Lãnh đạo cơ quan xem xét phê duyệt 
	Lãnh đạo Sở
	Lãnh đạo Sở kiểm tra, ký duyệt giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá hoặc Thông báo từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ, chuyển văn thư phát hành văn bản.
	08 giờ

	Bước 6
Hoàn thiện hồ sơ, phát hành văn bản
	Chuyên viên
	Chuyên viên tiếp nhận kết quả và bàn giao kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố - Chi nhánh số 01
	04 giờ

	Bước 7
Trả kết quả, lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết
	Trung tâm PVHCC/ Cơ quan giải quyết hồ sơ
	Kết quả thực hiện TTHC
	04 giờ

	Tổng thời gian:
	88 giờ



	7. Trách nhiệm trả hồ sơ, kết quả giải quyết và lưu trữ hồ sơ TTHC
	Trách nhiệm
	Trung tâm PVHCC
	Cơ quan giải quyết hồ sơ

	Trả hồ sơ, kết quả
	- Trả hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bản giấy.
	- Chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bản giấy về Trung tâm PVHCC/Điểm phục vụ hành chính công đảm bảo thời hạn trả kết quả.
- Trả kết quả giải quyết TTHC bản điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

	Lưu trữ
	- Lưu trữ các thông tin liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC theo quy định của Luật lưu trữ 2024; Luật Dữ liệu 2024 và các văn bản pháp luật có liên quan.
	- Thực hiện lưu trữ hồ sơ TTHC đã giải quyết theo quy định của Luật lưu trữ 2024; Luật Dữ liệu 2024 và các văn bản pháp luật có liên quan.




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:

_______________________________
BẢN KHAI THÔNG TIN CHUNG

	CHÚ Ý:
	1. Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi điền vào bản khai.
2. Tổ chức, cá nhân chỉ được cấp phép sau khi đã nộp lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số theo quy định của pháp luật.


Kính gửi: ………………………………….…………….………

	1. TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
	

	1. Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân): ……...……
Ngày cấp: ……………………….  Có giá trị đến: ……………………………
Địa chỉ thường trú: ………………………………….………………

	2. Mã số thuế (đối với tổ chức): ……………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………….…………….…………
Cơ quan quản lý thuế: ………………………………….………………………

	1.3. Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………

	1.4. Số điện thoại liên hệ :………………………………………………………

	1.5. Email :……………………………………………………………………

	2. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ 
	 Trực tiếp        
 Dịch vụ bưu chính      
 Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến 
 Trực tuyến qua hình thức trực tuyến khác:                        

	3. NỘP PHÍ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN (đối với thời hạn đề nghị cấp phép trên 12 tháng)

	 01 (một) lần cho toàn bộ thời gian cấp phép                  

	4. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (tại mục 1) CAM KẾT CÁC ĐIỀU SAU ĐÂY:
4.1. Thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.
4.2. Người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ vô tuyến điện nghiệp dư, người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện trên đài tàu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên theo quy định.
4.3. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện.
4.4. Thiết kế, lắp đặt đài vô tuyến điện, cột ăng - ten phù hợp với quy định về tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện, an toàn xây dựng, an toàn hàng không và quy định pháp luật có liên quan.
4.5. Kê khai đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm với bản khai; nộp phí, lệ phí theo quy định.

	
	
……, ngày….. tháng….. năm…….
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký của cá nhân đề nghị cấp phép hoặc người có thẩm quyền
đại diện cho tổ chức đề nghị cấp phép và đóng dấu đối với tổ chức)


Họ và tên








BẢN KHAI THÔNG SỐ KỸ THUẬT, KHAI THÁC 1c
Áp dụng đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá

	 Cấp …..…       Sửa đổi, bổ sung cho giấy phép số  ……
Tờ số: …/tổng số tờ của Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác: ………

	1. TÊN CHỦ TÀU CÁ
	

	2. SỐ ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
	

	3. THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP (đối với cấp)

	 1 năm                   2 năm                  3 năm                 10 năm                 Khác:………….

	4. THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN HOẠT ĐỘNG TRÊN CÁC BĂNG TẦN QUY HOẠCH CHO PHƯƠNG TIỆN NGHỀ CÁ 

	LOẠI THIẾT BỊ
(MF, HF, VHF)
	TÊN
THIẾT BỊ
	CÔNG SUẤT PHÁT (W)
	DẢI TẦN
HOẠT ĐỘNG
từ. . . .đến . . . (MHz)
	THÔNG TIN 
SỬA ĐỔI,
BỔ SUNG

	
	
	


	
	 Bổ sung               
 Hủy bỏ
 Thay thế cho thiết bị .......................

	
	
	


	
	 Bổ sung               
 Hủy bỏ
 Thay thế cho thiết bị ............................

	
	
	
	
	 Bổ sung               
 Hủy bỏ
 Thay thế cho thiết bị ............................

	
	
	
	
	 Bổ sung               
 Hủy bỏ
 Thay thế cho thiết bị ............................

	5. THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH TÀU CÁ QUA VỆ TINH

	5.1. Tên thiết bị/Hãng sản xuất
	.......................................... / ..........................................

	5.2.  Dải tần số phát đề nghị (MHz)
	từ .................. đến ................... (MHz)

	5.3.  Dải tần số thu đề nghị (MHz)
	từ .................. đến ................... (MHz)

	5.4. Tên vệ tinh liên lạc
	

	5.5. Vị trí quỹ đạo của vệ tinh (o)
	

	5.6. Thông tin sửa đổi, bổ sung
	 Bổ sung        Hủy bỏ         Thay thế cho thiết bị ....................

	6. CÁC THÔNG TIN KHÁC (nếu có)
	



Mẫu 1c

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN(1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(2)
___________

Số: …/…(4)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
…(3)…, ngày ... tháng ... năm …



GIẤY PHÉP
SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN
Cấp lần đầu ngày ………………………………
Có giá trị đến hết ngày………..

THẨM QUYỀN BAN HÀNH(5)

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09 tháng 11 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;
Căn cứ Quyết định số …./QĐ-UBND ngày … tháng … năm ….của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ... về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...;
Xét hồ sơ đề nghị cấp phép của … (tên tổ chức, cá nhân) …

NAY CHO PHÉP
Điều 1. Tổ chức, cá nhân:
Địa chỉ:
Được phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá .........................theo các quy định sau đây:
1. Thiết bị vô tuyến điện hoạt động trên các băng tần quy hoạch cho phương tiện nghề cá

	STT
	Tên thiết bị
	Công suất phát của thiết bị (W)
	Băng tần hoặc tần số ấn định (MHz)

	1
	...
	...
	

	2
	..
	..
	..


Các quy định khác:
2. Thiết bị giám sát hành trình tàu cá qua vệ tinh
	Tên thiết bị
	Băng tần phát (MHz)
	Băng tần thu (MHz)
	Vệ tinh
liên lạc
	Quỹ đạo

	
	
	
	
	


Các quy định khác: thiết bị giám sát hành trình tàu cá qua vệ tinh chỉ được sử dụng dịch vụ thông tin vệ tinh của các doanh nghiệp viễn thông đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép.
Điều 2. Trong quá trình hoạt động, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm:
- Chấp hành quy định pháp luật về tần số vô tuyến điện;
- Nộp lệ phí cấp giấy phép, phí sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định.

				          
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(6)
(Chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu
của cơ quan, tổ chức)


Họ và tên



Chú ý: Trước khi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện hết hạn ít nhất là 30 ngày, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng tần số phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn theo quy định.
Ghi chú:
1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp. 
2 Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành Giấy phép.
3 Địa danh.
4 Ký hiệu viết tắt của giấy phép. 
5 Ghi chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. 
6 Quyền hạn chức vụ người ký.

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC

1. Tần số làm việc: 
2. Tần số gọi bắt liên lạc và phát tin cấp cứu:
3. Tần số thu dự báo thiên tai:
4. Tần số liên lạc với Đồn biên phòng:
5. Các tần số cấp cứu hàng hải quốc tế:

